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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:

- Văn bản: Chủ đề thơ Nôm (bao gồm các kiến thức về văn bản : « Tự tình » (Hồ Xuân Hương) ; « Thu điếu » (Nguyễn Khuyến) ; « Thương vợ » (Tú Xương) ; « Bài ca ngất ngưởng » Nguyễn Công Trứ) ; « Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc » (Nguyễn Đình Chiểu)
- Tiếng Việt: Nghĩa của câu ;các phương thức biểu đạt; các biện pháp nghệ thuật; các phong cách ngôn ngữ.

- Làm văn: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận; thao tác lập luận phân tích; Nghị luận về một nhân vật; một đoạn trích; một tác phẩm văn học.
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:

- Tạo lập văn bản nghị luận văn học

- Đọc hiểu văn bản

2. NỘI DUNG

2.1.Ma trận
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Tỉ lệ chung trong bài

	
	
	
	Số câu
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	Số câu
	T.gian
	Số câu
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	1
	Đọc hiểu
	Đọc hiểu một văn bản ngoài SGK


	2 
	10.P

	1
	10 .P
	1
	10 Phút
	
	
	4
	30%

	2


	Làm văn
	Tạo lập văn bản nghị luận văn học
	10 phút
	15 phút
	35 phút
	 10 phút
	1
	70%

	
	
	
	
	
	
	
	5
	100%


2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa:
- Câu hỏi minh họa phần đọc hiểu (với ngữ liệu là một đoan văn bản đã cho trước):

*/ Với mức độ nhận biết

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn văn bản.

Câu 2: Nêu phương thức biểu đạt của đoạn văn bản.

Câu 3: Nêu nội dung chính của đoạn văn bản.

Câu 4: Xác định 2 phương thức biểu đạt của đoạn văn bản.

Câu 5: Chỉ ra 2 chi tiết(…)trong đoạn văn bản.

Câu 6: Nêu thao tác lập luận chính của đoạn văn bản.
*/ Với mức độ thông hiểu:

Câu 1: Chỉ ra và phân tích tác dụng của  một biện pháp nghệ thuật.

Câu 2: Nêu ý nghĩa của một nhận định xuất hiện trong văn bản.

Câu 3: Em hiểu chi tiết (…)_trong văn bản như thế nào?

Câu 4: Tại sao tác giả lại nói( …)?
*/ Với mức độ vận dụng:
Câu 1: Theo em, vấn đề đặt ra trong văn bản có ý nghĩa gì với bạn đọc?
Câu 2: Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với em, sau khi đọc đoạn văn bản trên.

Câu 3: Từ nội dung của văn bản, trình bày suy nghĩ về.......

- Câu hỏi minh họa phần tạo lập văn bản:
+  Mỗi câu hỏi sẽ kiểm tra 4 mức độ nhận thức:

*/ Với mức độ nhận biết:

- Xác định kiểu bài nghị luận, vấn đề cần nghị luận.
- Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm.

*/ Với mức độ thông hiểu:

- Hiểu được đặc trưng thể loại, giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

*/ Với mức độ vận dụng: 

- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.

- Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của văn bản/ đoạn trích, vị trí và đóng góp của tác giả.

*/ Với mức độ vận dụng cao:

- So sánh với các văn bản khác, liên hệ với thực tiễn, vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá làm nổi bật vấn đề cần nghị luận.

- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn, giọng điệu, hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục.

+ Các câu hỏi minh họa:
 Câu 1: Vẻ đẹp bức tranh thu trong bài “Thu điếu” (Nguyễn Khuyến)
Câu 2: Tâm sự của nhân vật trữ tình trong bài thơ “Tự tình” (Hồ Xuân Hương)

Câu 3: Hình ảnh bà Tú và nỗi lòng thương vợ của Tú Xương qua bài thơ “Thương vợ” (Tú Xương).

Câu 4: Hình tượng nhà Nho Nguyễn Công Trứ qua văn bản “Bài ca ngất ngưởng” (Nguyễn Công Trứ).
Câu 5: Phân tích vẻ đẹp hình tượng người nông dân nghĩa sĩ trong đoạn trích sau:

“Hỡi ôi!

………………………………………………………………………………………………………

Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh; bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu sắt tàu đồng súng nổ”.




(“Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” – Nguyễn Đình Chiểu)
2.3. Đề minh họa 
                                             ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

                                                         Môn Ngữ Văn- khối 11

                                                         Thời gian: 120 phút 
I/PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm):

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

 “…Với học sinh, thách thức của các em cũng vô cùng to lớn.

Là thế hệ của thế kỉ 21, các em sẽ phải đối mặt với một thế giới đầy biến động: những biến đổi khí hậu bất thường, nguồn tài nguyên đang cạn kiệt, môi trường đang bị ô nhiễm và bị tàn phá ghê gớm. Ngoài ra, những định hướng nghề nghiệp em chọn cho mình trong hôm nay, chưa chắc có thể tồn tại ở ngày mai. Trong một công trình nghiên cứu của mình, Howard Garder, cha đẻ của thuyết đa trí tuệ đã từng chỉ ra: đến năm 2030, 47% nghề nghiệp hiện nay sẽ biến mất. Nghĩa là có những nghề nghiệp mới ra đời và thay thế nghề nghiệp cũ, em đã chuẩn bị tâm thế cho mình trước sự thay đổi đó chưa?

Lại thêm một câu hỏi nữa đặt ra “Liệu chúng ta, thế hệ của một Việt Nam đầy sức trẻ có tụt hậu với cuộc cách mạng 4.0 như chúng ta tụt hậu với cuộc cách mạng 3.0 hay không”?

Cốt lõi của sự thay đổi là sự dũng cảm của mỗi người. Dũng cảm để thừa nhận, dũng cảm để học hỏi, dũng cảm để tìm giải pháp, cách thức, dũng cảm để đối đầu.

Các em dũng cảm để đối mặt với việc lười nhác, với việc học thụ động. Đối mặt với những thói hư tật xấu của mình và xã hội . Đối mặt với sự vô cảm của mình ngay cả với những người thân yêu nhất. Đối mặt với thách thức để các em nhận ra mình thiếu tư duy phản biện, một phẩm chất không thể thiếu của công dân thế kỉ 21…”
                  (Trích: Bài phát biểu khai giảng – Thầy Nguyễn Minh Quý – THPT Trần Nguyên Hãn – Hải Phòng 05/09/2017)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản trên(0,5 điểm)

Câu 2: Chỉ ra 03 thách thức mà các em học sinh  phải đối mặt ở thế kỉ 21 được người viết nêu trong đoạn trích.(0,5 điểm)
Câu 3: Chỉ rõ và nêu tác dụng của 01 biện pháp tu từ được người viết sử dụng trong đoạn văn sau:

“Các em dũng cảm……… một phẩm chất không thể thiếu của công dân thế kỉ 21…” (1điểm)
Câu 4: Anh (chị) hiểu như thế nào về ý kiến “Cốt lõi của sự thay đổi là sự dũng cảm của mỗi người”?  (1 điểm)

II/PHẦN LÀM VĂN (7 điểm):

Phân tích vẻ đẹp hình tượng người nông dân nghĩa sĩ trong đoạn trích sau:

“Hỡi ôi!
………………………………………………………………………………………………………

Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh; bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu sắt tàu đồng súng nổ”.

( Trích “ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” – Nguyễn Đình Chiểu                  
                                  

                                           Hoàng Mai, ngày 5/10/2022
                                                                                                   Tổ trưởng

                                                                                        Nguyễn Thị Thanh Thủy

	
	


